
Phụ lục 01

STT Tên hàng hóa/chủng loại/model

Hãng sản 

xuất/ nƣớc 

sản xuất

Nhà 

thầu 

trúng 

thầu

Số 

GPLH/G

PNK

Đơn vị tính Số lƣợng
Đơn giá 

(đồng)

Thành 

tiền 

(đồng)

Số Quyết định 

phê duyệt kế 

hoạch LCNT/ 

thời điểm phê 

duyệt

Số Quyết định 

phê duyệt kết quả 

LCNT/thời điểm 

phê duyệt

Nguồn kinh phí mua 

sắm

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu
Ghi chú

I. Thuốc

1 Dung dịch sát khuẩn tay Bidiphar Chai 10 50 500 Ngân sách nhà nước

2 Khử khuẩn trụ sở làm việc Đợt 1 1.000 1.000 Ngân sách nhà nước

Hợp đồng Công ty 

TNHH TMDV Đề 

Gi  

II. Vật tƣ y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán

1
Test nhanh xét nghiệm kháng 

nguyên vi rút SARS-CoV-2 
Lượt người 192 14.200 Ngân sách nhà nước

Hợp đồng với các 

cơ sở y tế

III. Trang thiết bị y tế

1 Máy đo thân nhiệt Cái 1 980 980 Ngân sách nhà nước

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA SẮM THUỐC, HÓA CHẤT, SINH PHẨM, VẬT TƢ Y TẾ, PHƢƠNG TIỆN PHÕNG HỘ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG DỊCH 

COVID-19 (TỪ ĐẦU NĂM 2021 ĐẾN NAY)


